
2 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 92+93/Ngày 01-9-2025 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3299/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 4813/TTr-STP-VP ngày 
27 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 35 thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 92+93/Ngày 01-9-2025 3 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG BÔ 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Tư pháp rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công 
trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy 
trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyêt 
thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm 
theo Quyêt định số 552/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ 
tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Đia điêm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đăng ký khai 
sinh 

Ngay trong ngày tiếp 
nhận yêu cầu, trường 
hợp nhận hồ sơ sau 15 
giờ mà không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm việc 
tiếp theo. 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dvc 
-trang-chu.html) 

- 5.000 đồng/ 
trường hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nộp hồ sơ trực 
tuyến. 
- Miễn lệ phí 
đối với đăng ký 
khai sinh đúng 
hạn; trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công 
với cách mạng. 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến việc 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Phí cấp bản 
sao Giấy khai 
sinh (nêu có yêu 
cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiện hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiện theo quy 
định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

nộp, xuất trình sổ hộ khâu, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thâm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiêt thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiêt một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
01/2022/TT -BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

08/4/2020 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp ban hành, hướng dân sử 
dụng, quản lý mâu sổ quốc tịch 
và mâu giây tờ vê quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành môt số điêu của Luật Hô 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết môt số điêu và biên 
pháp thi hành Luật Hô tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp quy định vê phân 
định thẩm quyên của chính 
quyên địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bô Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bô trưởng 
Bô Tài chính quy định mức thu, 
chế đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liêu hô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch. 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc thâm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thâm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-

00 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

UBND ngày 10/12/2016 của Uy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

2 Đăng ký khai 
sinh có yếu tố 
nước ngoài 

Ngay trong ngày tiếp 
nhận hồ sơ; trường hợp 
nhận hồ sơ sau 15 giờ 
mà không giải quyết 
được ngay thì trả kết 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 

- 50.000 đồng/ 
trường hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nộp hồ sơ trực 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quả trong ngày làm việc 
tiếp theo. 

gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

tuyến. 
- Miễn lệ phí 
đối với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công 
với cách mạng. 
- Phí câp bản 
sao Giây khai 
sinh (nếu có yêu 
cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiện hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiện theo quy 
định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuât trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giây khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 28/5/2020 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành môt số điêu của Luật Hô 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết môt số điêu và biên 
pháp thi hành Luật Hô tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp quy định chi tiết 
môt số điêu và biên pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định vê Cơ sở dữ liêu 
hô tịch điên tử, đăng ký hô tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số nôi dung của Thông tư số 
01/2022/TT -BTP ngày 
04/01/2022 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định chi tiết môt số 
điêu và biên pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

o 

o>> 
9 

+ vó LO 
CTQ 
y 

<0 
2 
o to 
U l  



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc thâm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thâm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực hô tịch thực hiên 
tại cơ quan đăng ký hô tịch trong 
nước thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Tư pháp. 

3 Đăng ký lại khai 
sinh 

05 ngày làm viêc. 
Trường hợp phải có văn 
bản xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 25 ngày 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công câp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- 5.000 
đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nôp hồ sơ trực 
tuyến. 
- Miễn lê phí 
đối với trẻ em, 
người thuôc hô 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuôc gia 
đình có công 
với cách mạng. 
- Phí câp bản 
sao Giây khai 
sinh (nếu có yêu 
cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 

- Luật Hô tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết môt số điêu và 
biên pháp thi hành Luật Hô tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định vê Cơ sở dữ liêu hô 
tịch điên tử, đăng ký hô tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung môt số điêu của 
các nghị định liên quan đến viêc 
nôp, xuât trình sổ hô khẩu, sổ 
tạm trú giây khi thực hiên thủ 
tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung môt số điêu của 
các Nghị định trong lĩnh vực hô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiện hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiện theo quy 
định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
01/2022/TT -BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dân sử 
dụng, quản lý mâu sổ quốc tịch 
và mâu giây tờ về quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 09/2022/TT-BTP 
ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội 
dung tại các Thông tư trong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lê phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hôi 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lê phí trong thực 
hiên thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp vê viêc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hô tịch thực hiên 
tại cơ quan đăng ký hô tịch trong 
nước thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Tư pháp. 

4 Đăng ký lại khai 
sinh có yếu tố 
nước ngoài 

05 ngày làm viêc. 
Trường hợp phải có văn 
bản xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 25 ngày 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 

- 50.000 
đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nôp hồ sơ trực 
tuyến. 

- Luật Hô tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết môt số điêu và 
biên pháp thi hành Luật Hô tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 

o 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

o 

o>> 
9 

+ vó LO 
ƠQ fa> y 

<0 
2 
o to 
U l  

https://dichvucong


TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- Miễn lệ phí 
đối với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công 
với cách mạng. 
- Phí cấp bản 
sao Trích lục 
khai tử (nếu có 
yêu cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiện hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiện theo quy 
định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

quy định vê Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định vê phân định thẩm 
quyên của chính quyên địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
01/2022/TT -BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giây tờ về quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhà nước của Bô Tư pháp; 
- Thông tư số 09/2022/TT-BTP 
ngày 30/12/2022 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp bãi bỏ môt số nôi 
dung tại các Thông tư trong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý, hô tịch do 
Bô trưởng Bô Tư pháp ban hành; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bô trưởng 
Bô Tài chính quy định mức thu, 
chế đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liêu hô 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Viêt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Viêt Nam, lê phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bô trưởng 
Bô Tài chính hướng dẫn vê phí 
và lê phí thuôc thâm quyên quyết 
định của Hôi đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuôc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bô trưởng 
Bô Tài chính sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

một số điêu của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn vê phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyên quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố vê các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

5 Đăng ký nhận 
cha, mẹ, con. 

03 ngày làm việc. 
Trường hợp cần phải 
xác minh thì thời hạn 
giải quyết không quá 08 
ngày làm việc 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- 10.000 
đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nộp hồ sơ trực 
tuyến. 
- Miễn lệ phí 
đối với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công 
với cách mạng. 
- Phí cấp bản 
sao Trích lục 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định vê Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đăng ký nhận 
cha, mẹ, con 
(nếu có yêu 
cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiện hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiện theo quy 
định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

môt số điêu và biên pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định vê Cơ sở dữ liêu 
hô tịch điên tử, đăng ký hô tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số nôi dung của Thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định chi tiết môt số 
điêu và biên pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định vê Cơ sở dữ liêu hô tịch 
điên tử, đăng ký hô tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số điêu của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp ban hành, hướng dân sử 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giây tờ vê quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định vê phân 
định thẩm quyên của chính 
quyên địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhân có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhân là người 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn vê phí 
và lệ phí thuộc thẩm quyên quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn vê phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyên quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố vê các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

6 Đăng ký nhận 
cha, mẹ, con có 
yếu tố nước 
ngoài. 

10 ngày - Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 

- 1.000.000 
đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nộp hồ sơ trực 
tuyến. 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- Miễn lê phí 
đối với trẻ em, 
người thuôc hô 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuôc gia 
đình có công 
với cách mạng. 
- Phí câp bản 
sao Trích lục 
đăng ký nhận 
cha, mẹ, con 
(nếu có yêu 
cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiên hô tịch đã 
đăng ký (thực 
hiên theo quy 
định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bô Tài chính) 

biên pháp thi hành Luật Hô tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định vê Cơ sở dữ liêu hô 
tịch điên tử, đăng ký hô tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung môt số điêu của 
các nghị định liên quan đến viêc 
nôp, xuât trình sổ hô khẩu, sổ 
tạm trú giây khi thực hiên thủ 
tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung môt số điêu của 
các Nghị định trong lĩnh vực hô 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định vê phân định thẩm 
quyên của chính quyên địa 
phương 02 câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bô Tư 
pháp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điêu và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định vê Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
01/2022/TT -BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điêu và biện pháp thi hành Nghị 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định vê Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ vê quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định vê phân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định thâm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc thâm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hướng dân vê phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyên quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố vê các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiên 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

7 Đăng ký khai 
sinh kết hợp 
đăng ký nhận 
cha, mẹ, con. 

03 ngày làm viêc, 
trường hợp phải xác 
minh thì thời hạn giải 
quyết không quá 08 
ngày làm viêc 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công câp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- 5.000 
đồng/trường 
hợp đăng ký 
khai sinh. 
- 10.000 
đồng/trường 
hợp đăng ký 
nhận cha, mẹ, 
con. 
- Miễn lê phí 
đối với đăng ký 
khai sinh đúng 
hạn; trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công 
với cách mạng. 
- Phí câp bản 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biên pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến viêc 
nộp, xuât trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giây khi thực hiên thủ 
tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sao Giấy khai 
sinh, bản sao 
Trích lục đăng 
ký nhận cha, 
mẹ, con (nếu có 
yêu cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiện hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiện theo quy 
định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính) 

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

LO 
00 

Q o> 
Q 

o 
T 

o 

o>> 
9 

+ vó LO 
ƠQ fa> y 

<0 
2 
o to 
U l  



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tài chính hướng dân vê phí 
và lệ phí thuộc thẩm quyên quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dân vê phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyên quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố vê các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lê phí trong thực 
hiên thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về viêc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiên 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

8 Đăng ký khai 
sinh kết hợp 
đăng ký nhận 
cha, mẹ, con có 
yếu tố nước 
ngoài 

10 ngày - Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- 1.050.000 
đồng/trường 
hợp. 
- Miễn lê phí 
đối với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biên pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đình có công 
với cách mạng. 
- Phí cấp bản 
sao Giấy khai 
sinh, bản sao 
Trích lục đăng 
ký nhận cha, 
mẹ, con (nếu có 
yêu cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiện hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiện theo quy 
định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính) 

các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dân sử 
dụng, quản lý mâu sổ quốc tịch 
và mâu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dân vê phí 
và lệ phí thuộc thẩm quyên quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dân vê phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyên quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-

-ỊỊ» 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

9 Đăng ký khai 
sinh cho người 
đã có hồ sơ, giấy 
tờ cá nhân. 

05 ngày làm viêc. 
Trường hợp phải có văn 
bản xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 25 ngày 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- 5.000 
đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nộp hồ sơ trực 
tuyến. 
- Miễn lê phí 
đối với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công 
với cách mạng. 
- Phí cấp bản 
sao Giấy khai 
sinh (nếu có yêu 
cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiên hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiên theo quy 
định tại Thông 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biên pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liêu hộ 
tịch điên tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến viêc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiên thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính) 

quyên của chính quyên địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điêu và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định vê Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 09/2022/TT-BTP 
ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội 
dung tại các Thông tư trong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dân về phí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

và lê phí thuộc thâm quyên quyêt 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn vê phí và lê phí thuộc 
thâm quyên quyêt định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyêt số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố vê các 
loại phí và lê phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyêt định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Uy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lê phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyêt số 07/2024/NQ-
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

10 Đăng ký khai 
sinh có yếu tố 
nước ngoài cho 
người đã có hồ 
sơ, giấy tờ cá 
nhân. 

05 ngày làm việc. 
Trường hợp phải có văn 
bản xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 25 ngày 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- 50.000 
đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nộp hồ sơ trực 
tuyến. 
- Miễn lệ phí 
đối với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định vê Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công 
với cách mạng. 
- Phí cấp bản 
sao Giấy khai 
sinh (nếu có yêu 
cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiện hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiện theo quy 
định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính) 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
01/2022/TT -BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giây tờ vê quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiêt thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiêt một số điêu và biên 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định vê phân 
định thẩm quyên của chính 
quyên địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 09/2022/TT-BTP 
ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dung tại các Thông tư trong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dân vê phí 
và lệ phí thuộc thâm quyên quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dân vê phí và lệ phí thuộc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thâm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

11 Đăng ký kết hôn Ngay trong ngày tiếp 
nhận hồ sơ; trường hợp 
nhận hồ sơ sau 15 giờ 
mà không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm việc 
tiếp theo. Trường hợp 
cần xác minh điều kiện 
kết hôn của hai bên 
nam, nữ thì thời hạn giải 
quyết không quá 05 
ngày làm việc 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- Miễn lệ phí. 
- Phí cấp bản 
sao Trích lục kết 
hôn (nếu có yêu 
cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiện hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiện theo quy 
định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định vê phân định thẩm 
quyên của chính quyên địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiêt thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiêt một số điêu và biên 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiêt 
một số điêu và biên pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
01/2022/TT -BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dân sử 
dụng, quản lý mâu sổ quốc tịch 
và mâu giây tờ về quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định vê phân 
định thẩm quyên của chính 
quyên địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tài chính hướng dân về phí 
và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dân về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lê phí trong thực 
hiên thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê viêc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiên 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

12 Đăng ký kết hôn 
có yếu tố nước 
ngoài 

05 ngày làm viêc, 
trường hợp phải xác 
minh thì thời hạn giải 
quyết không quá 10 
ngày làm viêc 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- 1.000.000 
đồng/ trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nộp hồ sơ trực 
tuyến. 
- Miễn lê phí 
đối với người 
thuộc hộ nghèo, 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và 
biên pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định vê Cơ sở dữ liêu hộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

người cao tuổi, 
người khuyết 
tât, người thuộc 
gia đình có công 
với cách mạng. 

tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuât trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giây khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điêu và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định vê Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
01/2022/TT -BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điêu và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định vê Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dân sử 
dụng, quản lý mâu sổ quốc tịch 
và mâu giây tờ về quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Q o> 
Q 

o 
T 

o 

o>> 
9 

+ vó LO 
CTQ 
y 

<0 
2 
o to 
U l  

o\ 
U l  



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liêu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Viêt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Viêt Nam, lê phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn vê phí 
và lê phí thuộc thâm quyên quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn vê phí và lê phí thuộc 
thâm quyên quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quản lý của Bộ Tư pháp. 

13 Đăng ký lại kết 
hôn 

05 ngày làm việc; 
trường hợp phải xác 
minh thì thời hạn giải 
quyết không quá 25 
ngày 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công câp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- 20.000 đồng/ 
trường hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nộp hồ sơ trực 
tuyến. 
- Miễn lệ phí 
đối với người 
thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
người khuyết 
tật, người thuộc 
gia đình có công 
với cách mạng. 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuât trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giây khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định vê phân định thẩm 
quyên của chính quyên địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điêu và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định vê Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
01/2022/TT -BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điêu và biên pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định vê Cơ sở dữ liêu hộ tịch 
điên tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giây tờ vê quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định mức thu lê phí trong thực 
hiên thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê viêc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiên 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

14 Đăng ký lại kết 
hôn có yếu tố 
nước ngoài. 

05 ngày làm viêc; 
trường hợp phải xác 
minh thì thời hạn giải 
quyết không quá 25 
ngày 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- 1.000.000 
đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nộp hồ sơ trực 
tuyến. 
- Miễn lê phí 
đối với người 
thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
người khuyết 
tật, người thuộc 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và 
biên pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định vê Cơ sở dữ liêu hộ 
tịch điên tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gia đình có công 
với cách mạng. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuât trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giây khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
01/2022/TT -BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giây tờ về quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liêu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Viêt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Viêt Nam, lê phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn vê phí 
và lê phí thuộc thâm quyên quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn vê phí và lê phí thuộc 
thâm quyên quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

o 

o>> 
9 

+ vó LO 
CTQ 
y 

<0 
2 
o to 
U l  

~-~ì ~-J 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đồng nhân dân thành phố về các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

15 Đăng ký khai tử. Ngay trong ngày tiếp - Trực tiếp: Trung - 5.000 - Luật Hộ tịch năm 2014; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhận yêu cầu, trường 
hợp nhận hồ sơ sau 15 
giờ mà không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm việc 
tiếp theo. 

tâm Phục vụ hành 
chính công câp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nộp hồ sơ trực 
tuyến. 
- Miễn lệ phí 
đối với đăng ký 
khai tử đúng 
hạn; trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công 
với cách mạng. 
- Phí câp bản 
sao Trích lục 
khai tử (nếu có 
yêu cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiện hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiện theo quy 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuât trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giây khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

phương 02 câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điêu và biên pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định vê Cơ sở dữ liêu hộ tịch 
điên tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ vê quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biên 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thâm quyền của chính 
quyền địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc thâm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

một số điêu của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn vê phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyên quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố vê các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

16 Đăng ký khai tử 
có yếu tố nước 
ngoài 

Ngay trong ngày tiếp 
nhận hồ sơ; trường hợp 
nhận hồ sơ sau 15 giờ 
mà không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm việc 
tiếp theo. Trường hợp 
cần xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 03 ngày làm việc. 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công câp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- 50.000 
đồng/trường 
hợp 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường 
hợp nộp hồ sơ 
trực tuyến. 
- Miễn lệ phí 
cho người thuộc 
gia đình có công 
với cách mạng; 
người thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật. 
- Phí câp bản 
sao Trích lục 
khai tử (nếu có 
yêu cầu): 8.000 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuât trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giây khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiên hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiên theo quy 
định tại Thông 
tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định vê phân định thẩm 
quyên của chính quyên địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biên 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định vê phân 
định thẩm quyên của chính 
quyên địa phương 02 cấp và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
01/2022/TT -BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giây tờ vê quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định vê phân 
định thẩm quyên của chính 
quyên địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về các 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

loại phí và lê phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lê phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lê phí trong thực 
hiên thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê viêc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiên 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

17 Đăng ký lại khai 
tử 

05 ngày làm việc; 
trường hợp cần xác 
minh thì thời hạn giải 
quyết không quá 10 
ngày làm việc 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công câp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong. 
gov.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html) 

- 5.000 
đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp 
nộp hồ sơ trực 
tuyến. 
- Miễn lệ phí 
đối với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công 
với cách mạng. 
- Phí câp bản 
sao Trích lục 
khai tử (nếu có 
yêu cầu): 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục/sự 
kiện hộ tịch đã 
đăng ký (thực 
hiện theo quy 
định tại Thông 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuât trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giây khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ Tài chính) 

quyên của chính quyên địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điêu của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điêu và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định vê Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định vê phân 
định thâm quyên của chính 
quyên địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liêu hộ 
tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Viêt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Viêt Nam, lê phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn vê phí 
và lê phí thuộc thâm quyên quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 
loại lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy 
định mức thu lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 
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(Xem tiếp Công báo số 94 +95) 
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